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1 HG201 Khởi sự doanh nghiệp nông 
nghiệp

2 H01 21U7A5 54 103/HA 2478 Phạm Văn Trọng Tính 27/3/2023 ##### 60 103/HA Trắc nghiệm + Tự luận

2 HG254 Xây dựng và quản lý dự án KD 2 H01 20U7A5 40 102HA5 772 Nguyễn Duy Cần 08/03/2023 08:00 60 102/HA5 Tự luận

3 HG256 QT và ĐH các tổ chức KT hợp tác 2 H01 20U7A5 29 101/HA6 2526 Nguyễn Văn Nay 9/3/23 08:30 60 101/HA6 Tự luận

4 KL116 Thuật ngữ pháp lý - tiếng Anh 2 H01 2063A5 74 102/HA 1696 Nguyễn Lan Hương 02/03/2023 08:00 75 102/HA 
+101/HA

Thi viết Chia 2 phòng thi

5 KL212 Luật hành chính các nước 2 H01 2063A5 62 102/HA
202HA5

2290 Võ Nguyễn Nam Trung 03/03/2023 14:00 60 102/HA Trắc nghiệm

6 KL227 Pháp luật tố tụng dân sự 3 H01 2163A5 42 102/HA
203HA5

1716 Trương Thanh Hùng 13/03/2023 14h 60 102/HA Trắc nghiệm

7 KL229 Luật hiến pháp chuyên sâu 2 H01 2063A5 19 102/HA 2289 Nguyễn Nam Phương 28/02/2022 8h 60 102/HA Tự luận

8 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 H01 2163A5 47 204HA5 2089 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 01/03/2023 8h30 60 201HA5 Trắc nghiệm

9 KL344 Bảo đảm nghĩa vụ 2 H01 2163A5 47 2284 Nguyễn Văn Khuê 3/3/2023 8h30 60 101HA5 Trắc nghiệm

10 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 H01 2063A5 60 102/HA 2490 Trần Vang Phủ 03/03/2023 8h 50 102/HA Trắc nghiệm

11 KT103 Quản trị học 3 H01 2122A5 36 111/HA
103HA5

2113 Đinh Công Thành 27/02/2023 14:00 45 103HA5 Trắc nghiệm

12 KT201 Quản trị dự án 2 H02 2023A5 32 102HA5 2445 Trần Quốc Nhân 15/3/2023 14:00 60 111HA Trắc nghiệm

13 KT201 Quản trị dự án 2 H03 2123A5 36 102HA5 2445 Trần Quốc Nhân 17/3/2023 08:00 60 111HA Trắc nghiệm

14 KT204 Quản trị nguồn nhân lực 3 H01 2022A5 63 103HA5
104HA5

1981 Nguyễn Thị Phương Dung 27/2/2023 13:30 45 101/HA6 Trắc nghiệm

15 KT205 Quy hoạch tuyến tính 3 H01 2122A5 49 102/HA
104HA5

540 Nguyễn Phạm Thanh Nam 10/3/2023 14:45 75 102/HA Tự luận

16 KT243 Quản trị rủi ro trong thị trường NS 2 H01 20U7A5 39 111/HA 2513 Lê Văn Dễ 28/2/2023 08:00 60 101/HA6 Trắc nghiệm + Tự luận

17 KT253 Kinh doanh nông nghiệp 3 H01 2023A5 38 104HA5
111/HA

2445 Trần Quốc Nhân 13/3/2023 08:30 90 111HA Tự luận

18 KT318 Kinh tế nông nghiệp 3 H01 2023A5 25 111/HA 2514 Nguyễn Thùy Trang 28/2//2023 14h 24 201 HA6 Trắc nghiệm+ tự luận
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19 KT336 Nghiệp vụ ngoại thương 3 H01 20U7A5 35 111/HA
102/HA

2115 Lê Trần Thiên Ý 3/3/2023 13:30 60 102/HA Trắc nghiệm+Tự luận

20 KT337 Thương mại điện tử 2 H01 2122A5 35 111/HA 1806 Sử Kim Anh 27/2/2023 8h00 90 PMT3/HA Báo cáo và trắc nghiệm

21 KT339 Kế toán quản trị 1 3 H01 2122A5 49 102HA5
303HA5

2496 Hồ Hữu Phương Chi 2/3/2023 14h 70 303HA5 Trắc nghiệm

22 KT345 Quản trị chất lượng sản phẩm 2 H01 2022A5 65 103HA5 2810 Lê Ngọc Trung Phát 3/3/2023 Ca 1: 8h; Ca2: 9h45 101HA6 Trắc nghiệm

23 KT345 Quản trị chất lượng sản phẩm 2 H02 2022A6 74 103HA5 2810 Lê Ngọc Trung Phát 27/2/2023 Ca 1: 8h; Ca2: 9h45 101HA6 Trắc nghiệm

24 KT393 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 H02 2022A5 35 103HA5 2512 Nguyễn Đỗ Như Loan 2/3/2023 8g00 45 201/HA6 Tự luận

25 KT425 Anh văn thương mại 1 3 H02 2022A6 35 303HA5
302HA5

2311 Phạm Lan Anh 2/3/2023 14 giờ 75 103/HA5 Trắc nghiệm + Tự luận

26 KT428 Kỹ thuật đàm phán 2 H01 20U7A5 41 302HA5 2745 Châu Phương Uyên 6/3/2023 8 giờ 00 50 302HA5 Trắc nghiệm + Tự luận

27 KT465 Phân tích giá trong nông nghiệp 2 H01 2023A5 57 102HA5 2844 Phạm Thị Nguyên 27/2/2023 Ca 1: 8:00 - 9:00; Ca 2: 9:10 -10:1060 101HA5 Trắc nghiệm + Tự luận

28 KT475 Thương mại nông nghiệp quốc tế 3 H01 2023A5 53 302HA5
111/HA

2844 Phạm Thị Nguyên 3/3/2023 Ca 1: 13:40 - 14:40; Ca 2: 14:50 -15:5060 101HA5 Trắc nghiệm + Tự luận

29 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 H01 2163A5 100 101/HA 2320 Nguyễn Thị Thúy Lựu 27/2 8h 50 101HA Trắc nghiệm

30 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 H02 2122A5 100 101/HA 2320 Nguyễn Thị Thúy Lựu 1/3 8h 50 101HA Trắc nghiệm

31 ML021 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 H01 ML021H
01

79 101HA5 1009 Nguyễn Thị Kim Chi 1/3 9h15 50 101HA Trắc nghiệm

32 TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H01 21U7A5 24 SN1/HA 700615 Trần Thị Xoan 03/03/2023 8h00 Hòa An Thực hành

33 TC003 Taekwondo 1 (*) 1 H02 2163A5 15 SN1/HA 700615 Trần Thị Xoan 4/3/2023 8h00 hòa an Thực hành

34 TC004 Taekwondo 2 (*) 1 H02 21V7A5 32 SN2/HA 1620 Tống Lê Minh 21/2/2023 8h30 90 phút Sân trước PĐT cũThực hành

35 TC004 Taekwondo 2 (*) 1 H04 2122A5 45 SN1/HA 700615 Trần Thị Xoan 02/03/2023 8h00 Hòa An Thức hành

36 TC005 Bóng chuyền 1 (*) 1 H01 21U7A5 42 SN3/HA 2864 Đặng Minh Thành 4/3/2023 8h30 90 phút Sân BC KTXThực hành

37 TC006 Bóng chuyền 2 (*) 1 H01 2163A5 39 SN3/HA 2732 Nguyễn Lê Trường Sơn 2/3/23 8h30 90' Sân BC KTXThực hành

38 TC019 Taekwondo 3 (*) 1 H01 2022A5 36 SN1/HA 1159 Phan Việt Thái

39 TC020 Bóng chuyền 3 (*) 1 H01 TC020H
01

37 SN3/HA 2862 Nguyễn Minh Khoa 28/2/2023 8h30 90 phút Sân BC KTXThực hành

40 TC020 Bóng chuyền 3 (*) 1 H03 TC020H
03

31 SN3/HA 2340 Đào Vũ Nguyên 3/3/2023 8H30 90 phút Sân bóng chuyThực hành

41 TS103 Ngư nghiệp đại cương 2 H01 21U7A5 55 103/HA 2525 Cao Quốc Nam 17/3/2022 14h 90 phút 201/HA6 Trắc nghiệm + Tự luận



42 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 H01 2063A5 45 301HA5 1882 Tạ Đức Tú 6/3/2023 8h 60 phút 301/HA5 Trắc nghiệm

43 XH150 Thủ tục hải quan và cước phí 2 H01 20W8A5 48 102/HA 2323 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 11/3/2023 08:00 50 phút 101HA5 Trắc nghiệm + Tự luận

44 XH150 Thủ tục hải quan và cước phí 2 H02 21W8A5 39 304HA5 2323 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 27/2/2023 8h 60 phút 301/HA5 Trắc nghiệm

45 XH423 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2 H01 21W8A5 39 204HA5 2324 Nguyễn Mai Quốc Việt 3/3/2023 8h 60 phút 204HA5 Trắc nghiệm

46 XH558 Kỹ năng thuyết trình du lịch 2 H01 20W8A5 49 203HA5 2242 Trương Thị Kim Thủy 17/4/2023 09:00 50 phút 203.HA5 trắc nghiệm 

47 XH560 Phương pháp nghiên cứu-DL 2 H01 20W8A5 45 301HA6 2006 Nguyễn Trọng Nhân 15/03/2023 13:30 60 phút 301H6 Trắc nghiệm + Tự luận

48 XH562 Quy hoạch du lịch 2 H01 20W8A5 59 301HA5 2242 Trương Thị Kim Thủy 17/4/2023 10:00 50 phút 301.HA5 trắc nghiệm 

49 XN304 Du lịch tôn giáo-tâm linh 2 H01 20W8A5 49 302HA5 2400 Lý Mỹ Tiên 27/4/2023 07:00 50 phút 303 HA5 Trắc nghiệm

50 XN305 Du lịch làng nghề 2 H01 21W8A5 39 102/HA 2323 Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 11/3/2023 09:30 50 phút 101HA5 Tự luận

Danh mục có 50 học phần


